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NH DA 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH DÂN TH PHỐ ĐL - TỈNH LĐ 

- Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyền 

Các Hội thẩm Nh dân:  + Ông Nguyễn Xuân Phong 

                                          + Bà Nguyễn Thị Loan 

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Hương - Thẩm tra viên Toà án Nh dân Th 

phố ĐL, tỉnh LĐ. 

- Đại diện Viện kiểm sát Nh dân Th phố ĐL - tỉnh LĐ tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Văn Th - Kiểm sát viên 

Ngày 22 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường xét xử Toà án Nh dân Th phố ĐL, 

tỉnh LĐ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 43/2023/TLST-HS ngày 16 

tháng 02 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 38/2023/QĐXXST - 

HS ngày 02/3/2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Minh H, sinh năm: 1995, tại: Hà Tĩnh; nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú: Thôn Tân Đình, xã Kỳ Giang, thị xã Kỳ A, Tỉnh Hà Tĩnh nơi 

cư trú: Số 344 MXT, Phường 8, Th phố ĐL, Tỉnh LĐ; trình độ học vấn: 9/12; 

nghề nghiệp: Thợ hồ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn 

giáo: Không; con ông: Nguyễn Văn H, sinh năm: 1974 (đã chết) và bà: Ngô Thị 

Nh, sinh năm: 1976; vợ Trần Thị Th, sinh năm: 1995; có 01 con sinh năm: 2013; 

chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Không; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt, tạm 

giam ngày 30/9/2022. 

- Người làm chứng:  

1. A N’Jan B, sinh năm: 1988. Địa chỉ: Thôn 4, xã tam Bố, huyện Di Linh, 

Tỉnh LĐ.  

2. A Ha M, sinh năm: 1987. Địa chỉ: Thị Trấn Dran, huyện Đơn Dương, 

Tỉnh LĐ.  

3. A Nguyễn Xuân H, sinh năm:1991. Địa chỉ: Hải Trình, Phú ThA, Phú 

Vang, Tỉnh Thiên - Huế.  

4. A Nguyễn ThA Th, sinh năm:1995. Địa chỉ: Thôn 8, Đắc Rve, huyện 

Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum. 

5. A Phạm Tuấn A, sinh năm: 1989. Địa chỉ: Thôn Tân, xã Quảng Nham, 

huyện Quảng Xương, Tỉnh ThA Hóa. 

6. A Trần Quang Th, sinh năm: 1992. Địa chỉ: 19 An Sơn, Phường 4, Th 

phố ĐL, Tỉnh LĐ. 
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7. A Hồ Xuân V, sinh năm: 1986, Địa chỉ: 15/12 HBTr, Phường 8, Th phố 

ĐL, Tỉnh LĐ. 

(Bị cáo có mặt; những người làm chứng đều vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 50 ngày 18/01/2021, N’Jan B cùng Nguyễn Minh H, Ha M, 

Phạm A Tuấn đến quán Th 68 tại hẻm số 3 đường HBTr, Phường 6 - ĐL để ăn 

uống. Khi đến đây, N’Jan B nhìn thấy Nguyễn Xuân H đang ngồi ăn uống với 

Trần Quang Th, Nguyễn ThA Th, Hồ Xuân V, Th “Nha Trang”, “Rum Hí” và 

“Mập” (Th, Mập và Rum Hí không rõ Nh thân lai lịch). N’Jan B nhớ lại mâu 

thuẫn về tiền bạc trước đây với Nguyễn Xuân H nên tiến đến dùng tay đánh vào 

đầu của H 02 cái. Lúc này, H đứng dậy định đánh lại B Th được Nguyễn ThA 

Th, Th, Rum Hí, Mập đứng dậy can ngăn và đẩy B ra ngoài quán. B đứng ngoài 

quán chửi nhau với H một lúc rồi B cùng Nguyễn Minh H, Ha M, Phạm Tuấn A 

qua quán Bar GOD tại số 1-3 đường HBTr, Phường 6 - ĐL để ăn uống tiếp sau 

đó về nhà. 

Trên đường về nhà, B nhận được điện thoại của Hồ Xuân V nói B quay lại 

giảng hòa với Nguyễn Xuân H Th B đồng ý. Khoảng 21 giờ 45 cùng ngày, B 

đến quán Bar GOD rồi cùng Nguyễn Minh H, Ha M, Phạm Tuấn A, “Bi tà” đón 

taxi đi qua quán Th 68. Trước khi đi, Nguyễn Minh H có M theo một cây gậy có 

03 đoạn. Khi đến trước Quán Th 68, H ra gặp N’Jan B rồi cả hai xông vào đánh 

nhau. Thấy người của nhóm mình bị đánh, nhóm của H gồm: H, Trần ThA Th, 

Rum Hí, Mập, Th và nhóm của B gồm: B, Ha M, Nguyễn Minh H, “Bi tà” xông 

vào đánh nhau, riêng Phạm Tuấn A chỉ can ngăn Th bị nhóm của H chém rồi bỏ 

chạy. Trong lúc đánh nhau, H chạy vào bên trong quán lấy ra một con dao thái 

lan dài khoảng 20cm để đâm nhóm B; Nguyễn ThA Th cầm ly thủy tinh ném về 

phía nhóm của N’Jan B; những đối tượng còn lại trong nhóm H dùng mã tấu và 

gậy 3 đoạn đánh vào những người nhóm B. Bên phía nhóm B có Nguyễn Minh 

H dùng gậy 3 đoạn đánh trúng vào đầu H; B, Ha M và “Bi tà” dùng tay chân 

đánh nhau với nhóm H. Đánh nhau được khoảng 05 phút Th nhóm B bỏ chạy ra 

đường HBTr về hướng quán GOD. Lúc này, H nhặt được 01 con dao dài 40cm ở 

đầu hẻm, Th nhặt một cây sắt có gắn bê tông một đầu cùng với H, Mập, Th đuổi 

theo đánh nhóm B. Khi đuổi đến gần quán GOD Th nhóm B đuổi nhóm H chạy 

ngược trở lại, Ha M nhặt cây sắt có gắn bê tông do Th làm rớt lại đuổi theo 

nhóm H. Khi đến trước đầu hẻm số 3, nhóm B phát hiện có lực lượng Công an 

đến Th không đuổi nữa, sau đó nhóm B được Công an Phường 6 - ĐL đưa về 

làm việc (BL: 16-64, 73-86, 107-110). 

Hậu quả: N’Jan B bị một vết Th ở lưng dài 20cm, 01 vết Th dưới cánh tay 

trái dài 05cm; Ha M bị một vết Th lưng phải dài 07cm; Phạm Tuấn A bị một vết 

Th vai dài 2cm, một vết Th khuỷu tay phải dài 05cm; Nguyễn Xuân H bị một 

vết Th ở đầu dài 05cm. Quá trình điều tra N’Jan B, Ha M, Phạm Tuấn A, 
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Nguyễn Xuân H đã có đơn từ chối giám định Th tật và không yêu cầu xử lý hình 

sự đối với các đối tượng đã gây Th tích 

Vật chứng thu giữ: 02 USB màu xA xám, nhãn hiệu Kingston, dung lượng 

4GB lưu trữ đoạn video ghi lại cảnh các đối tượng đánh nhau trong quán Th 68 

và rượt đuổi đánh nhau ngoài đường HBTr. 

Sau khi phạm tội, Nguyễn Minh H bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an Th 

phố ĐL ra quyết định truy nã, đồng thời ra quyết định tách vụ án hình sự để điều 

tra xử lý sau. 

Đến ngày 30/9/2022, Nguyễn Minh H đến Công an xã Kỳ Giang, huyện Kỳ 

A, tỉnh Hà Tĩnh đầu thú. Ngày 07/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an Th phố ĐL 

đã phục hồi điều tra đối với bị can H. 

Tại bản cáo trạng số 54/CT-VKSĐL ngày 15/02/2023 của Viện kiểm sát 

Nh dân Th phố ĐL truy tố bị cáo Nguyễn Minh H về tội “Gây rối trật tự công 

cộng” theo khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh H khai nhận, khoảng 21 giờ 45’ ngày 

18/01/2021, tại quán Th 68 ở hẻm số 3 đường HBTr, Phường 6, Th phố ĐL, H 

cùng nhóm N’Jan B, Ha M, Phạm Tuấn A và Bi Tà cùng nhóm của Nguyễn 

Xuân H, Trần ThA Th và một số người khác có thực hiện hành vi sử dụng hung 

khí rượt đuổi, đánh nhau tại nơi công cộng, gây nguy hiểm cho người dân, gây 

mất trật tự nơi công cộng như cáo trạng truy tố là hoàn toàn chính xác; bị cáo 

không thắc mắc, kH nại về cáo trạng truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Sau phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy 

tố bị cáo Nguyễn Minh H về tội “Gây rối trật tự công cộng” và đề nghị áp 

dụng khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Minh H từ 24 (hai mươi 

bốn) đến 30 (ba mươi) tháng tù. 

Về xử lý vật chứng: Đã được xem xét. giải quyết tại Bản án số 

114/20222/SHSST ngày 17/6/2022 của Toà án Nh dân dân Th phố ĐL nên 

không đề cập. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được trA tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Th phố 

ĐL, tỉnh LĐ, Điều tra viên; Viện kiểm sát Nh dân Th phố ĐL, tỉnh LĐ, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo không có ý kiến hoặc kH nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Minh H: Để giải quyết mâu 

thuẫn với nhau, vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 18/01/2021, B đến quán Bar 

GOD rồi cùng Nguyễn Minh H, Ha M, Phạm Tuấn A, “Bi tà” đón taxi đi qua 
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quán Th 68. Nguyễn Minh H có cầm theo một cây gậy có 03 đoạn, do Bi Tà 

đưa. Khi đến trước Quán Th 68, H ra gặp N’Jan B rồi cả hai xông vào đánh 

nhau. Thấy người của nhóm mình bị đánh, nhóm của H gồm: H, Trần ThA Th, 

Rum Hí, Mập, Th và nhóm của B gồm: B, Ha M, Nguyễn Minh H, “Bi tà” xông 

vào đánh nhau, riêng Phạm Tuấn A chỉ can ngăn Th bị nhóm của H chém rồi bỏ 

chạy. Trong lúc đánh nhau, H chạy vào bên trong quán lấy ra một con dao thái 

lan dài khoảng 20cm để đâm nhóm B; Nguyễn ThA Th cầm ly thủy tinh ném về 

phía nhóm của N’Jan B; những đối tượng còn lại trong nhóm H dùng mã tấu và 

gậy 3 đoạn đánh vào những người nhóm B. Bên phía nhóm B có Nguyễn Minh 

H dùng gậy 3 đoạn đánh trúng vào đầu H; B, Ha M và “Bi tà” dùng tay chân 

đánh nhau với nhóm H. Đánh nhau được khoảng 05 phút Th nhóm B bỏ chạy ra 

đường HBTr về hướng quán GOD. Lúc này, H nhặt được 01 con dao dài 40cm ở 

đầu hẻm, Th nhặt một cây sắt có gắn bê tông một đầu cùng với H, Mập, Th đuổi 

theo đánh nhóm B. Khi đuổi đến gần quán GOD Th nhóm B đuổi nhóm H chạy 

ngược trở lại, Ha M nhặt cây sắt có gắn bê tông do Th làm rớt lại đuổi theo 

nhóm H. Khi đến trước đầu hẻm số 3, nhóm B phát hiện có lực lượng Công an 

đến Th không đuổi nữa, sau đó nhóm B được Công an Phường 6, Th phố ĐL 

đưa về làm việc 

[3] Vụ án M tính đồng phạm giản đơn, không có sự phân công bàn bạc cụ 

thể; bản thân bị cáo H tham gia với vai trò thứ yếu nên chịu trách nhiệm về hình 

sự thấp hơn các bị cáo khác trong vụ án là phù hợp.  

[4] Xét thấy, bị cáo Nguyễn Minh H là người đã trưởng Th có đầy đủ năng 

lực chịu trách nhiệm hình sự. Bản thân bị cáo biết rõ hành vi rượt đuổi hành 

hung người khác ở những nơi đông người, gây lộn xộn, ảnh hưởng đến trật tự 

chung, cản trở hoạt động bình thường ở những nơi công cộng là vi phạm pháp 

luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện nhằm thoả mãn cho tính ngông ngênh của bản 

thân. Hành vi của Nguyễn Minh H xâm phạm trực tiếp đến trật tự chung, vi 

phạm nếp sống văn minh, quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ảnh hưởng 

đến hoạt động bình thường ở nơi công cộng tại địa phương. Căn cứ lời khai 

nhận tội của bị cáo tại phiên tòa; lời khai của bị cáo, của người làm chứng trong 

quá trình điều tra, phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều 

tra vụ án. Có đủ căn cứ kết luận hành vi của Nguyễn Minh H phạm vào tội “Gây 

rối trật tự công cộng” theo khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật hình 

sự như cáo trạng số 54/CT-VKSĐL ngày 15/02/2023 của Viện kiểm sát Nh dân 

Th phố ĐL, tỉnh LĐ truy tố và kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là hoàn 

toàn có căn cứ và đúng pháp luật.  

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Do bị cáo Th khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn hối 

lỗi về hành vi phạm tội của mình; sau khi biết mình bị truy nã đã tự giác ra đầu 

thú nên áp dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự là tình 

tiết giảm nhẹ cho bị cáo là phù hợp. 

[6] Trong vụ án này còn có Nguyễn Xuân H, N’Jan B, Ha M, Nguyễn ThA 

Th là các đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội với Nguyễn Minh H đã bị 
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Tòa án Nh dân Th phố ĐL đã xét xử tại bản án số 114/2022/HSST ngày 

17/6/2022 của Toà án Nh dân Th phố ĐL nên không đề cập. 

[7] Đối với đối tượng tên Rum Hí, Bi Tà, Mập, Th là người cùng với các bị 

cáo tham gia rượt đuổi, gây rối vào ngày 18/01/2021, hiện nay cơ quan điều tra 

chưa xác minh được Nh thân, lai lịch của các đối tượng này nên tách ra tiếp tục 

xác minh, điều tra và xử lý sau. 

[8] Về xử lý vật chứng: Đã được xem xét. giải quyết tại Bản án số 

114/2022/SHSST ngày 17/6/2022 của Toà án Nh dân dân Th phố ĐL, nên 

không đề cập. 

[9] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh H phạm tội “Gây rối trật tự công 

cộng”. 

Áp dụng khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự;  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh H 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

30/9/2022. 

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Khóa 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án;  

Buộc bị cáo Nguyễn Minh H phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên 

án, bị cáo được quyền làm đơn kháng cáo để yêu cầu xét xử theo thủ tục phúc 

thẩm. /. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh LĐ (02); 

- Sở Tư pháp tỉnh LĐ; 

- VKSND tp. ĐL; 

- Công an tp. ĐL;  

- Nhà tạm giữ Công an tp. ĐL; 

- Chi cục THADS tp. ĐL; 

- Bị cáo;  
- Lưu: bộ phận lưu trữ; hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền 
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